	   UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG THẠCH LINH
      

Số:         /BC-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Thạch Linh, ngày 15 tháng 11 năm 2024


BÁO CÁO

Về việc hoàn thành thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, thảm nhựa nóng đường BTXM các TDP Nhật Tân, Tuy Hòa, Đại Đồng trên 
địa bàn phường Thạch Linh năm 2024.

Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị thành phố Hà Tĩnh.
UBND phường Thạch Linh báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình Nâng cấp, thảm nhựa nóng đường giao thông BTXM các TDP Nhật Tân, Tuy Hòa, Đại Đồng trên địa bàn phường Thạch Linh năm 2024. với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN:

1. Tên công trình: Nâng cấp, thảm nhựa nóng đường giao thông BTXM các TDP Nhật Tân, Tuy Hòa, Đại Đồng trên địa bàn phường Thạch Linh năm 2024. 
2. Loại công trình: Công trình giao thông.
3. Cấp công trình: Cấp IV.
4. Dự án nhóm: C
5. Địa điểm xây dựng: Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh
6. Quy mô xây dựng công trình: Nâng cấp rải thảm nhựa theo kế hoạch giao tại các gồm 19 tuyến với tổng diện tích 12.046 m², trong đó:
1. Tổ dân phố Nhật Tân:

Tuyến 01: Từ ngõ Dũng nga đến nhà ông Nghệ (L=185; Bm=4,5m; S=833m²).

Tuyến 02: Từ ngõ chị Yến đến nhà ông Bằng (L=155m; Bm=4,5m; S=698m²).

Tuyến 03:  Từ bà Lan Phú đến nhà ông Hồng Huệ (L=160m; Bm=5,0m; S=800m²).
Tuyến 04:  Từ ông Mậu đến nhà anh Đắc (L=128m; Bm=5,0m; S=640m²);
Tuyến 05: Ngõ 63 Đường Đông Lộ (L=113m; Bm= 5,1m; S= 576m²);
Tuyến 06: Ngách 18, ngõ 247 Vũ Quang (L=152M; BM= 3,8M; S= 578M²)

2. Tổ dân phố Tuy Hòa:

Tuyến 7: Đoạn từ ngõ 61 Lê Hồng Phong đến nhà thờ ông Nhân (l=78; bm=3,0m; s= 234 m²)

Tuyến 8: Đoạn từ ngõ 80 Lê Hồng Phong đến nhà anh Linh (l=123m; bm=3,8m; s=467m2)

Tuyến 9: Đoạn từ ngõ 72 Lê Hồng Phong nhà anh Quyết đến nhà chị Dung (l=55m; bm=4,0m=s=220 m²)

Tuyến 10: Đoạn ngõ 66 Lê Hồng Phong (l= 117m; bm=4,0m; s= 468 m²)

Tuyến 11: Đoạn từ ngõ 152 đường Vũ Quang (l=118 m; bm=5,79 m; s= 683,85 m²)

Tuyến 12: Đường Lê Hồng Phong vào nhà thờ họ Lê (l=85 m; bm=4 m; s= 340 m²)

Tuyến 13: Ngõ 72 đường Lê Hồng Phong nhà anh Hùng đến nhà anh Chí (l= 77 m; bm= 3,2 m; s= 246 m²)

Tuyến 14: Ngõ 52 đường Lê Hồng Phong đến nhà anh Tuấn(l= 62m; bm= 4,5m; s= 279 m²)

Tuyến 15: Ngõ 58 đường Lê Hồng Phong đến nhà  ông Tư (l= 70m; bm=  3m; s= 210 m²)

3. Tổ dân phố Đại Đồng:

Tuyến 16: Đoạn từ nhà ông hái đến nhà bà Xuân (l=182; bm=4,0m; s=728m²)

Tuyến 17: Đoạn từ ngõ 356 Vũ Quang đến nhà văn hóa tdp (l=111m; bm=4,4m; s=488m²)

Tuyến 18: Đoạn từ bà Minh đến ngõ 358 Vũ Quang (l=155m; bm=4,0m=s= 620 m²)

Tuyến 19: Đoạn từ nhà anh Tịnh đến nhà ông Ngân (l=264m; bm=4,0m; s=1056 m²)

Tuyến 20: Đoạn từ ông Hậu hoài đến ông Quang (l=125m; bm=3,5m; s= 438 m)

Tuyến 21: Đoạn từ ngách 1, ngõ 356 Vũ Quang  nhà ông Ngô hùng đến nhà bà liễu (l=145m; bm=3,5m; s= 508 m²)

* Kết cấu:

- Nền đường bằng bê tông xi măng đã ổn định hoặc rải base lu lèn đảm bảo kết cầu nền ổn định;

- Mặt đường rải thảm nhựa nóng (C12.5) dày 4cm trên lớp tưới nhựa dính bám mặt đường tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m².

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố hỗ trợ theo Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 27/3/2024, ngân sách phường Thạch Linh và phần còn lại huy động đóng góp của nhân dân theo quy chế dân chủ cơ sở.
8. Chủ đầu tư: UBND phường Thạch Linh.
9. Hình thức quản lý dự án: Thuê Tư vấn quản lý dự án.

10. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần TNHH Xây dựng và TM Nguyên Hà .
- Nhà thầu Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Quân Nguyên.
- Nhà thầu Tư vấn quản lý dự án: Công ty cổ phần xây dựng BK.

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty CP Hà Tĩnh Dương Gia.

Cùng các thành phần Ban giám sát cộng đồng các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn phường Thạch Linh.
11. Ngày khởi công: ngày 28 tháng 6 năm 2024.
12. Ngày hoàn thành: ngày 10 tháng 9 năm 2024.
II. VỀ TIẾN ĐỘ, KHỐI LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

1. Về tiến độ thi công công trình:

- Theo hợp đồng: kể từ ngày khởi công 09/08/2024 đến ngày 08/11/2024.
- Thực tế: Dự án hoàn thành đúng tiến độ.
2. Về khối lượng thi công công trình:

- Các khối lượng thi công đã hoàn thành cụ thể như sau:
	Stt

	Tên tuyến
	Địa chỉ
	Khối lượng theo đăng kí ban đầu

(m²)
	Khối lượng thực tế thi công 

(m²)
	Ghi chú

	1
	Tuyến 01: Từ ngõ Dũng nga đến nhà ông Nghệ (L=185; Bm=4,5m; S=833m²).
	TDP Nhật Tân
	833
	803
	

	2
	Tuyến 02: Từ ngõ chị Yến đến nhà ông Bằng (L=155m; Bm=4,5m; S=698m²).
	TDP Nhật Tân
	698
	660
	

	3
	Tuyến 03:  Từ bà Lan Phú đến nhà ông Hồng Huệ (L=160m; Bm=5,0m; S=800m²).
	TDP Nhật Tân
	800
	800
	

	4
	Tuyến 04:  Từ ông Mậu đến nhà anh Đắc (L=128m; Bm=5,0m; S=640m²)
	TDP Nhật Tân
	640
	640
	

	5
	Tuyến 05:Ngõ 63  đường Đông Lộ (L= 113m; bm= 5,1 m; S= 397 m²)
	TDP Nhật Tân
	576
	576
	

	6
	Tuyến 06: Ngách 18, ngõ 247 Vũ Quang (L=152M; BM= 3,8M; S= 578M²)
	TDP Nhật Tân
	578
	535
	

	7
	Tuyến 07: Từ nhà ông Thái đến nhà bà Xuân (L=182; Bm=4,0m; S=728m²)
	TDP Đại Đồng
	728
	728
	

	8
	Tuyến 08: Từ ngõ 356 Vũ Quang đến nhà văn hóa TDP (L=113m; Btb=4,76m; S=538m²).
	TDP Đại Đồng
	538
	538
	

	9
	Tuyến 09: Đoạn từ bà Minh đến ngõ 358 Vũ Quang (L=158m; Bm=4,0m;S= 632m²)
	TDP Đại Đồng
	632
	632
	

	10
	Tuyến 10: Từ nhà anh Tịnh đến nhà ông Ngân (L=267m; Bm=4,0m; S=1068m²).
	TDP Đại Đồng
	1068
	1068
	

	11
	Tuyến 11: Từ ông Hậu Hoài đến ông Quang (L=125m; Bm=3,5m; S= 438m²).
	TDP Đại Đồng
	438
	438
	

	12
	Tuyến 12: Đoạn từ ngách 1, ngõ 356 Vũ Quang  nhà ông Ngô Hùng đến nhà bà Liễu (L=150m; Bm=3,5m; S= 525 m²)
	TDP Đại Đồng
	525
	525
	

	13
	Tuyến 13: Đoạn từ ngõ 80 Lê Hồng Phong đến nhà anh Linh (l=123m; bm=3,8m; s=467m2)
	TDP Tuy Hoà
	467
	422,9
	

	14
	Tuyến 14: Đoạn ngõ 66 Lê Hồng Phong (l= 117m; bm=4,0m; s= 468 m²)
	TDP Tuy Hoà
	468
	405
	

	15
	Tuyến 15: Đoạn ngõ 73 Lê Hồng Phong (l= 270m; bm=4,0m; s= 1080 m²)
	TDP Tuy Hoà
	1080
	1080
	

	16
	Tuyến 16: Ngõ 72 đường Lê Hồng Phong ông Quyết đến nhà chị Dung (l= 55 m; bm= 4 m; s= 220 m²)
	TDP Tuy Hoà
	220
	220
	

	19
	Tuyến 17: Đoạn từ ngõ 152 đường Vũ Quang (l=118 m; Btb=5,79 m; s= 683,35 m²)
	TDP Tuy Hoà
	683,35
	683,35
	

	17
	Tuyến 18: Đường Lê Hồng Phong vào nhà thờ họ Lê (l=85 m; bm=4 m; s= 340 m²)
	TDP Tuy Hoà
	340
	330,6
	

	18
	Tuyến 19: Ngõ 72 đường Lê Hồng Phong nhà anh Hùng đến nhà anh Chí (l= 77 m; bm= 3,2 m; s= 246 m²)
	TDP Tuy Hoà
	246
	215
	

	19
	Tuyến 19: Ngõ 58 đường Lê Hồng Phong nhà anh Hùng đến nhà anh Chí (l= 57 m; bm= 3 m; s= 210 m²)
	TDP Tuy Hoà
	210
	210
	

	19
	Tuyến 20: Ngách 3, ngõ 43 đường Lê Hồng Phong (l= 150m; bm= 3,73m; s= 560 m²)
	TDP Linh Tiến
	560
	537
	

	                                            Tổng
	12328,35

	12046,85

	


- Giá trị số tiền chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu thi công: Phần huy động Nhân dân đóng góp theo quy chế dân chủ cơ sở.
3. Về chất lượng thi công: Đánh giá chất lượng thi công theo yêu cầu thiết kế và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thi công và nghiệm thu để phục vụ kiểm tra gồm:
3.1 Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng

- Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc giao kế hoạch Kế hoạch làm đường giao thông, Rảnh thoát nước, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, cải tạo, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng, lát vỉa hè, bó vỉa năm 2024 trên địa bàn thành phố;- Hồ sơ thiết kế, dự toán được phòng Quản lý đô thị thành phố Thông báo kết quả thẩm định;

- Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 28/05/2024 của UBND phường Thạch Linh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, phục hồi mặt đường bằng thảm nhựa nóng TDP Nhật Tân năm 2024;

- Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 28/05/2024 của UBND phường Thạch Linh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, phục hồi mặt đường bằng thảm nhựa nóng TDP Tuy Hòa năm 2024 ;

- Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 28/05/2024 của UBND phường Thạch Linh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, phục hồi mặt đường bằng thảm nhựa nóng TDP Đại Đồng năm 2024;


- Hợp đồng số 7/2024 thi công công trình: Nâng cấp, thảm nhựa nóng đường giao thông BTXM các tổ dân phố Nhật Tân phường Thạch Linh năm 2024;
- Hợp đồng số 8/2024 thi công công trình: Nâng cấp, phục hồi mặt đường bằng thảm nhựa nóng TDP Đại Đồng năm 2024 ;

- Hợp đồng số 9/2024 thi công công trình: Nâng cấp, phục hồi mặt đường bằng thảm nhựa nóng TDP Tuy Hòa năm 2024;

- Các tiêu chuẩn thi công xây dựng hiện hành.

- Các tài liệu liên quan.

3.2 Hồ sơ Thiết kế xây dựng công trình:
- Hồ sơ Thiết kế xây dựng công trình: Thuyết minh Thiết kế bản vẽ thi công, các bản vẽ thiết kế thi công, dự toán công trình, nghiệm thu thiết kế.

3.3 Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng

- Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).
- Hồ sơ chất lượng công trình (nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, hồ sơ nghiệm thu khoan mẫu thí nghiệm bê tông nhựa)
- Nhật ký thi công.
- Công trình thi công đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế đã được duyệt.

- Bản vẽ hoàn công các bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công trình hoàn thành về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện.

- Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, Tổng nghiệm thu kỹ thuật công trình trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
UBND phường Thạch Linh kính đề nghị Phòng quản lý đô thị sớm tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền./.
	Nơi nhận:                                                        

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT. UBND phường                                                    

- Lưu: VT, ĐCXD.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Quang Sơn
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